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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và Bà Từ Thị Hải Dương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

66/2022/TLPT-HS ngày 13 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: Đinh Đức Th do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2022/HS-ST ngày 

09/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: Đinh Đức Th - sinh ngày 14/6/1996; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 2 B, xã H, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: 

Trồng trọt; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông Đinh Minh T - Sinh năm: 1970 và bà 

Hoàng Thị H - sinh năm 1971; Vợ ; Con: Chưa có; Tiền án: Có 01 tiền án: ngày 

09/6/2019 phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” bị Toà án nhân dân quận 

T1, thành phố H xử phạt 15 (mười lăm) tháng tù tại bản án số 176/2019/HS-ST 

ngày 22/11/2019; Tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp “Cấm 

đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 11/5/2021 cho đến nay. Bị cáo tại ngoại có mặt tại 

phiên tòa. 

 Trong vụ án còn có bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng nhưng không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị nên Toà án 

không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 17 giờ ngày 22/01/2021, Đinh Đức Th trú tại thôn 2 B, xã H, 

huyện T, tỉnh Quảng Bình, không có giấy phép lái xe hợp lệ điều khiển xe mô 

tô, nhãn hiệu YAMAHA, số loại Exciter, màu sơn xám - xanh, biển kiểm soát: 

73D1 - 181.85 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Tây Nam - Đông 

Bắc (Hướng Quảng Bình đi Hà Tĩnh). Khi đến Km 858+440 đường Hồ Chí 

Minh thuộc địa phân thôn 4, B, xã H, huyện T, tỉnh Quảng Bình, Th điều khiển 

xe chiếm sang phần đường dành cho xe ngược chiều dẫn đến đâm vào xe mô tô, 

nhãn hiệu HONDA, số loại Wave RSX, màu sơn đen, biển kiểm soát: 73D1 - 

001.54 do anh Đinh Minh T trú tại thôn 1 B, xã H, huyện T điều khiển chạy 

ngược chiều tới. Hậu quả: anh Đinh Minh T chết trên đường đi cấp cứu. Đinh 

Đức Th bị thương, hai xe mô tô bị hư hỏng nặng.  

- Tại Bản kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐG ngày 04/6/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng Hình sự, kết luận: 

+ Phần thiệt hại, hư hỏng của xe mô tô biển kiểm soát 73D1- 001.54; 

nhãn hiệu HONDA; số loại: WAVERSX; màu sơn: Đen - Đỏ; số khung: 

139430; số máy: 6057830 có giá trị 6.863.000đồng (sáu triệu tám trăm sáu mươi 

ba nghìn đồng). 

+ Phần thiệt hại, hư hỏng của xe mô tô biển kiểm soát 73D1-181.85; 

nhãn hiệu YAMAHA; số loại: EXCITER; màu sơn: Xám xanh; số khung: 

0610HY582830; Số máy: G3D4E607958 có giá trị 7.890.000đồng (bảy triệu 

tám trăm chín mươi nghìn đồng). 

Kết quả khám nghiệm tử thi: Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi 

số: 29/TT ngày 26/01/2021 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh 

Quảng Bình kết luận nguyên nhân chết của anh Đinh Minh T là: Chấn thương sọ 

não. 

Quá trình điều tra, Đinh Đức Th có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên 

ngày 21/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã trưng 

cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung dễ giám định về tâm thần 

đối với Đinh Đức Th. 

- Tại Bản kết luận giám định số: 117/KLGĐ ngày 24/01/2022 của Trung 

Tâm Pháp y Tâm thần khu vực Miền Trung về tình trạng tâm thần, nhận thức 

của bị can Đinh Đức Th, kết luận: 

Trước thời điểm gây án: 

+ Về y học: Sức khỏe tâm thần bình thường. 

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đủ khả năng nhận thức 

và đủ khả năng điều khiển hành vi.  

Tại thời điểm gây án: 

+ Về y học: Sức khỏe tâm thần bình thường. 

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đủ khả năng nhận thức 

và đủ khả năng điều khiển hành vi. 
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Thời điểm hiện tại: 

+ Về y học: Rối loạn tâm thần thực tổn không biệt định (F09). 

Đối tượng cần được điều trị ngoại trú liên tục. 

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng nhận 

thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tuyên Hóa đã tạm giữ: 

+ 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 73D1-181.85, xe cũ bị hư hỏng do 

tai nạn giao thông. 

+01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 73D1-001.54, xe cũ bị hư hỏng do tai 

nạn giao thông. 

Ngày 21/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã xử lý vật 

chứng, trả lại tài sản cho các chủ sở hữu hợp pháp, ông Đinh Minh Đ (là bố của 

anh Đinh Minh T) một mô tô, nhãn hiệu HONDA, số loại Wave RSX, màu sơn 

đen, biển kiểm soát: 73D1-001.54 và Đinh Đức Th một xe mô tô, nhãn hiệu 

YAMAHA, số loại Exciter, màu sơn xám - xanh, biển kiểm soát: 73D1-181.85.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Đinh Đức Th cùng gia đình đã 

tự nguyện thỏa thuận, bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 70.000.000d 

(bảy mươi triệu đồng chẵn). Bà Đinh Thị T và ông Đinh Minh Th (là mẹ đẻ và 

bác ruột của anh Đinh Minh T và là người đại diện hợp pháp của anh Đinh Minh 

T) đã nhận đủ số tiền, không có yêu cầu gì thêm và làm đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho Đinh Đức Th. 

Bản án sơ thẩm số 27/2022/HS-ST ngày 09/6/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện T, tỉnh Quảng Bình đã tuyên xử bị cáo Đinh Đức Th phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm a khoản 2 

Điều 260; các điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 

38 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Đinh Đức Th 36 tháng tù; 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Ngày 13/6/2022, bị cáo Đinh Đức Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin được cải tạo không giam giữ tại địa phương. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đinh Đức Th giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo để sửa án sơ thẩm, 

đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”, áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, q, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 xử phạt bị cáo từ 18 đến 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị 

bắt đi thi hành án.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã  được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Qua các lời khai tại phiên tòa phúc thẩm cũng như qua hồ sơ, tài liệu 

có trong vụ án, Hội đồng xét xử có cơ sở để kết luận: Đinh Đức Th mặc dù bản 

thân chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, nhưng vẫn điều khiển 

xe mô tô tham gia giao thông. Quá trình lưu thông trên đường đã lấn sang phần 

đường ngược chiều, chạy quá tốc độ nên đã đâm vào xe mô tô của anh Đinh 

Minh T chạy ngược chiều và gây tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả anh Đinh Minh 

T bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu. Do đó, có căn cứ để 

khẳng định bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện T xét xử và tuyên bố bị 

cáo Đinh Đức Th phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng 

quy định của pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo Đinh Đức Th, Hội đồng xét xử thấy: Hành 

vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 58 và khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông 

đường bộ. Trước đó bị cáo có một tiền án, ngày 09/6/2019 phạm tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý” bị Toà án nhân dân quận T1, thành phố H xử phạt 15 

(mười lăm) tháng tù. Ngày 10/9/2020 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa 

phương sinh sống. Lẽ ra bị cáo phải lấy đó làm bài học cho mình để rèn luyện 

bản thân trở thành người tiến bộ có ích cho gia đình và xã hội. Nhưng do bản 

thân thiếu ý thức và cẩu thả trong cuộc sống nên mặc dù không có giấy phép lái 

xe mô tô, ngày 22/01/2021 bị cáo vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông 

và gây tai nạn nghiêm trọng.  

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm giấy xác nhận có 

ông Đinh Hồ Kh là ông nội của bị cáo, là người có công với cách mạng, được 

tặng huy chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất; bị cáo có công cứu người 

đuối nước có xác nhận của UBND xã Th H; hiện tại bị cáo đang còn điều trị 

theo chỉ định của bác sĩ; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và bị cáo là lao 

động chính trong gia đình. Hiện nay, theo kết quả giám định sức khỏe tâm thần 

của bị cáo có kết luận bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức nhưng điều khiển 

được hành vi do rối loạn tinh thần thực tổn không biệt định (F09) nên áp dụng 

thêm điểm q khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Do bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp 

dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt là thỏa đáng. Vì vậy, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị 

cáo để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo như đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm b, 

khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đinh Đức Th, sửa bản án sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân huyện T. 
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[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Đức Th, sửa bản án sơ thẩm số 

27/2022/HSST ngày 09/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Bình: 

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

xử phạt bị cáo Đinh Đức Th 18 (mười tám) tháng tù về tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi 

hành án. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đinh Đức Th không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình; 

- CQĐT; VKS; TAND huyện Tuyên Hóa; 

- Vụ GĐKT 1 TAND tối cao; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

(Đã ký) 

- Lưu án văn.  
Võ Bá Lưu 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THÀNH VIÊN                                             THẨM PHÁN 

       HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                                      CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình; 

- CQĐT; VKS; TAND huyện Tuyên Hóa; 

- Vụ GĐKT 1 TAND tối cao; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

- Lưu án văn.  
Võ Bá Lưu 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN                                              

Vào lúc        giờ       phút, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại phòng nghị án. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

Các Thẩm phán: Bà Từ Thị Hải Dương và Ông Dương Viết Hải 

Tiến hành nghị án đối với vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 66/2022/HS-

ST ngày 13/7/2022 đối với bị cáo Đinh Đức Thiện, bị Toà án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử phạt về tội “Vi phạm quy định gia giao thông 

đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260, với mức hình phạt: 36 (ba mươi sáu) 

tháng tù. 

Căn cứ Điều 259 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên toà, kết quả 

tranh tụng tại phiên toà, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1. Về nội dung: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Đức Thiện, sửa bản 

án sơ thẩm số 27/2022/HSST ngày 09/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Kết quả biểu quyết:  

2. Điều luật áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự ; điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Kết quả biểu quyết:  
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3. Về hình phạt: xử phạt bị cáo Đinh Đức Thiện 24 (hai mươi bốn) tháng 

tù về tội “Vi phạm quy định gia giao thông đường bộ”, thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo bị bắt đi thi hành án. 

Kết quả biểu quyết:  

 4. Các vấn đề khác 

- Về án phí: Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Đinh Đức Thiện không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Kết quả biểu quyết: 

Biên bản nghị án kết thúc vào hồi       giờ      phút ngày 26 tháng 8 năm 

2022 đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe nhất 

trí và ký tên.  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THÀNH VIÊN                                                         THẨM PHÁN 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                                                CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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